
 

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM KỸ THUẬT 

CHÍNH TÂM 
 
ĐC: 191 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, TpHCM 
Phone: 0918.133.130 – 0909.468.758   
Website: www.chinhtamltd.com 
Email: vanhongha2411@yahoo.com.vn 

* Cung cấp: 
- Các loại LED siêu sáng 
- CPU điều khiển LedSign 
- Led Matrix 
- Led chiếu sáng, trang trí  
-Led xe máy, led nội thất ô tô 

 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ MATRIX  
Áp dụng từ ngày: 15/09/2014. Cấp: Dealer 

 
STT Chủng loại  Thông tin ĐVT Đơn giá 
     1000 VND 

MODUL LED MATRIX 

 P10 (1R) Out Door (loại I/loại II) KT: 160 mm x 320 mm 200/175 
 P10 (1R) Indoor (loại I/loại II) KT: 160 mm x 320 mm  
 P10 1R1G 160x320 (loại I/loại II) KT: 160 mm x 320 mm 370/320 

 P10  Outdoor vàng/xanh dương KT: 160 mm x 320 mm 240 
 P10 Outdoor xanh lá/ trắng KT: 160 mm x 320 mm 250 
 p4.75 3 màu lớp đơn KT: 80 mm x 320 mm 350 
 P16 (2R1G) Out (loại I/loại II/loại 

III) 
KT: 128 mm x 256 mm 210/190/175 

 P20 (2R1G) Out (loại I/loại II) 

 

KT: 160 mm x 320 mm 

Cái 

270/250 

CPU ĐIỀU KHIỂN 

1 
HD – S3 (cổng COMP) - Đơn sắc：32*1024                   

- Hai màu：32*512                 

Cái 280 

2 
HD – M 
 

- Đơn sắc ：64*640、48*832、32*1280                    

- Hai màu ：64*320、48*416、32*640 

Cái 450 

3 
HD – N  
 

- Đơn sắc：128*512、64*1024、32*2048                    

- Hai màu：128*256、64*512、  32*1024 

Cái 
700 

4 
HD-U3 - Đơn sắc：128*1280                    

- Hai màu：128*640 

Cái 600 

5 
HD - Q40 (cổng USB) - Đơn sắc：64*512                

- Hai màu：64*256         

 
450 

6 
HD – Q 41 ( cổng usb +comp) - Đơn sắc：64*768                   

- Hai màu：64*384         

 
550 

7 
HD – E 40 (cổng usb + LAN) - Đơn sắc：64*2048                   

- Hai màu：64*1024            

 
650 

8 
HD – E 41 (cổng usb + LAN, 8 
lớp) 

- Đơn sắc：128*2048                   

- Hai màu：128*1024            

 
850 

9 
BX-4T2 Đơn sắc: 1024*16, 512*32, 320*48, 256*64 

Hai màu: 512*16, 256*32, 160*48, 128*64 

Cái 
260 

10 
BX-5A0 Đơn sắc: 1024*16, 512*32, 320*48, 256*64 

Hai màu: 512*16, 256*32, 160*48, 128*64 

Cái 
280 

11 
BX-4A1 
 

Đơn sắc/Hai màu: 1536*16, 768*32, 

512*48,384*64 

Cái 
390 

12 BX-5A1 
Đơn sắc: 2048*16, 1024*32, 672*48, 512*64 

Hai màu: 1024*16, 512*32, 336*48, 256*64 
Cái 400 

13 BX-4A2 
Đơn sắc: 2560*16, 1280*32, 832*48, 640*64 

Hai màu: 1536*16, 768*32, 512*48, 384*64 
Cái 470 

14 BX-5A2 
Đơn sắc: 3200*16, 2048*32, 1344*48, 1024*64 

Hai màu: 2048*16, 1024*32, 672*48, 512*64 
Cái 480 

15 
BX-4A3 
 

Đơn sắc: 3200*16, 2400*32, 1696*48, 1280*64 

Hai màu: 2560*16, 1280*32, 848*48, 640*64 
Cái 

600 
 



 

16 
BX-5A3  
Hub 8 

Đơn sắc: 3200*16, 2048*64, 1344*96, 1024*128 

Hai màu: 2048*32, 1024*64, 672*96, 512*128 
Cái 

730 
120 

17 
BX-4A  
Hub 8 

Đơn sắc: 1280*64, 640*128, 416*192, 320*256 

Hai màu: 640*64, 320*128, 192*208, 160*256 
Cái 

750 
120 

18 BX – 5U1 (COMP+USB) 
Đơn sắc: 2048*16, 1536*32, 1024*48, 768*64 

Hai màu: 1536*16, 768*32, 512*48, 384*64 
 320 

19 BX – 5U2 (COMP+USB) 
Đơn sắc: 3200*16, 2048*32, 1344*48, 1024*64 

Hai màu: 2048*16, 1024*32, 672*48, 512*64 
 500 

20 
BX – 5U3 (COMP+USB) 
Hub 8 

Đơn sắc: 3200*32, 2048*64, 1344*96, 1024*128 

Hai màu: 2048*32, 1024*64, 672*96, 512*128 
 750 

21 
BX-5M4 
Hub 16 

Đơn sắc: 2048*64,1024*128,672*192,512*256 

Hai màu: 1024*64, 512*128,336*192,256*256 
Cái 

1300 
120 

22 
BX-5E3 
Hub 16 

Đơn sắc/Hai màu: 8192*128,4096*256,2048*512  Cái 
1.800 
120 

23 Matrix C5200  
- Chạy hiệu ứng 3D, chạy được sáng tối, …. 

ĐK full color, 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash… 
Hỗ trợ điều khiển qua mạng LAN 

Bộ 2.500 

24 
Matrix C5200 
 

- Chạy hiệu ứng 3D, chạy được sáng tối, …. 
ĐK full color, 256 mức sáng, hỗ trợ file hình,flash… 

Bộ 2.200 

------------------------ 
- Xem hàng mẫu vui lòng ghé 191 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, TPHCM. Vui lòng call trước cho mình nhé  hoặc email cũng 

được, số điện thoại của mình là  0918.133.130 – 0938.377.300 (Mrs Hà). Email: vanhongha2411@yahoo.com.vn   

- Các linh kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng call để check giá và đặt hàng. 

- Trường hợp khách mua với số lượng sĩ, vui lòng gửi đơn hàng với số lượng cụ thể, mình sẽ check giá tại từng thời điểm để có thể có 

giá tốt nhất cho bạn. Lưu ý, số lượng càng cao thì giá càng mềm. 

- Giao hàng trong nội thànhTpHCM: tính phí vận chuyển tùy theo khoảng cách giao hàng. Với khách sĩ thì miễn phí giao hàng. Dealer 

thì miễn phí giao hàng trong phạm vi 5 km trở lại (Ví dụ: giao ra bến xe Miền Đông: miễn phí giao hàng, KH chỉ phải trả tiền cước 

vận chuyển cho nhà xe). - Giao hàng qua đường bưu điện đến các tỉnh với phí theo quy định của bưu điện 

HÃY ĐẾN VỚI CHÍNH TÂM – LUÔN CÓ GIÁ TỐT CHO BẠN ! 


